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Abstract: On the Cat Linh - Ha Dong urban railway line, there are 13 trains, each train 

consists of 4 cars with configuration Tc1-M0-M1-Tc2, with 26 motor cars and 26 trailer cars. 

The reliability of subsystems, cars and trains, the reliability and lifetime of wheelsets due to 

wear and tear have been calculated by using the software “Evaluation of the reliability and 

safety of rolling stock in operation on the Cat Linh - Ha Dong urban railway line” with 

statistic data on train service disruptions on the line and disruption incidents for unscheduled 

repairs at the depot. The article presents one of the above contents, assessing the reliability 

of cars and trains operating on the line and repairing at the depot. The calculation results 

show the reliability, availability, and maintainability of the objects, thereby helping users 

have appropriate solutions in planning spare parts, and replacement materials, reducing 

downtime for maintenance and repair, and contributing to improving vehicle operating 

efficiency. 
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Tóm tắt: Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu gồm 4 

toa xe có cấu hình Tc1-M0-M1-Tc2, với 26 toa động lực và 26 toa kéo theo. Sử dụng phần 

mềm “Đánh giá giá độ tin cậy và an toàn của phương tiện đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - 

Hà Đông trong quá trình khai thác”, với số liệu thống kê về các sự cố gây gián đoạn chạy tàu 

trên tuyến và sự cố dẫn đến sửa chữa đột xuất tại depot, đã xác định được độ tin cậy của các 

phân hệ, độ tin cậy của các loại toa xe và đoàn tàu, độ tin cậy và thời hạn làm việc của bộ 

trục bánh xe do hao mòn. Bài báo này trình bày một trong những nội dung nêu trên, đó là 

đánh giá độ tin cậy của các toa xe và các đoàn tàu trong quá trình vận hành trên tuyến và 

trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tại depot. Kết quả tính toán cho phép hình dung được 

mức tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng của các đối tượng đã nêu, giúp cho đơn vị sử 

dụng có các giải pháp thích hợp trong việc lập kế hoạch dự phòng phụ tùng, vật tư thay thế; 

các giải pháp giảm thời gian dừng để bảo dưỡng, sửa chữa, góp phần nâng cao hiệu quả khai 

thác của phương tiện. 

Từ khóa: đánh giá độ tin cậy, toa xe, đoàn tàu metro, Cát Linh-Hà Đông, quá trình khai thác. 

 2024 Trường Đại học Giao thông vận tải 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đoàn tàu metro Cát Linh - Hà Đông gồm 4 toa xe có cấu hình: Tc1 - M0 + M1 – Tc2 (trong 

đó Tc1, Tc2 là các toa xe kéo theo có buồng lái; M0, M1 là các toa xe động lực). Đoàn tàu gồm 

2 đơn nguyên động lực, mỗi một đơn nguyên động lực do một toa toa Tc và một toa xe M tạo 

thành, được thể hiện trên hình 1 [1-3]. Số lượng đoàn tàu là 13 đoàn với tổng số 52 toa xe, trong 

đó có 26 toa động lực và 26 toa kéo theo.  
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Hình 1. Cấu hình đoàn tàu metro tuyến Cát Linh – Hà Đông [1-3]. 

Phương tiện đường sắt đô thị (đoàn tàu metro) với vai trò là một hệ thống kỹ thuật phức 

hợp độc lập, được phân chia thành các phân hệ như: thân xe, bộ phận chạy, truyền động, thiết 

bị hãm, điều khiển, thiết bị phụ v.v.  

Để đánh giá độ tin cậy của phương tiện, cần đánh giá được độ tin cậy của các phân hệ. 

Trên cơ sở mô hình đánh giá độ tin cậy của phương tiện đường sắt đô thị tuyến Cát Linh-Hà 

Đông [4-5], bằng ngôn ngữ lập trình Java [6 - 8] và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite [9 - 12] đã 

xây dựng được phần mềm “Đánh giá giá độ tin cậy và an toàn của phương tiện đường sắt đô thị 

tuyến Cát Linh - Hà Đông trong quá trình khai thác” Trên cơ sở ngôn ngữ lập trình Java [6 - 8] 

và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite [9 - 12] đã xây dựng được phần mềm “Đánh giá giá độ tin 

cậy và an toàn của phương tiện đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông trong quá trình khai 

thác” với các chức năng tổng quát như sau: 

1. Đánh giá độ tin cậy và tính sẵn sàng của phương tiện trong quá trình vận hành trên tuyến; 

2. Đánh giá tính sẵn sàng và khả năng bảo dưỡng của phương tiện trong quá trình bảo dưỡng, 

sửa chữa tại depot; 3. Đánh giá độ tin cậy và thời hạn làm việc của bộ trục bánh xe do hao mòn 

trong quá trình vận hành trên tuyến; 4. Đánh giá độ an toàn của phương tiện trong quá trình vận 

hành trên tuyến; 5. Đánh giá trạng thái xác suất giới hạn của phương tiện trong quá trình vận 

hành trên tuyến. 

Trong khoảng thời gian từ khi bắt đầu khai thác 06/11/2021 đến 31/3/2024 (gần 29 tháng) 

đã thu thập được các loại số liệu thống kê về sự cố của đoàn tàu metro tuyến Cát Linh-Hà Đông 

như sau (bảng 1). 

Bảng 1. Số liệu thống kê về sự cố của đoàn tàu metro tuyến Cát Linh-Hà Đông. 

Trên tuyến Tại depot Hao mòn bánh xe 

Sự cố gây trở 

ngại chạy tàu 

(chậm tàu) 

Sự cố gây mất 

an toàn và tai 

nạn 

Sự số dẫn đến 

sửa chữa đột 

xuất 

Số liệu hao 

mòn mặt lăn 

Số liệu hao 

mòn gờ bánh 

Số liệu gia 

tăng chiều cao 

gờ bánh 

01 0 264 416 416 416 

Bằng phần mềm nêu trên, đã xác định và đánh giá được độ tin cậy của toàn bộ phương tiện 

trong khoảng thời gian khảo sát tương ứng với các chức năng đã nêu. Kết quả tính toán có nội 

dung và khối lượng khá lớn, khuôn khổ một bài báo là có hạn, do đó không thể trình bày tất cả 

các kết quả tính toán trong một bài báo, mà phải trình bày các nội dung đó trong một số bài báo 

khác nhau. Vì vậy, trong bài báo này chỉ trình bày các kết quả đánh giá độ tin cậy của các toa 

xe và các đoàn tàu metro tuyến Cát Linh - Hà Đông trong quá trình vận hành trên tuyến và trong 

quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tại depot. 

2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TİN CẬY CỦA TOA XE TRÊN ĐOÀN TÀU METRO TUYẾN CÁT 

LINH - HÀ ĐÔNG 

2.1. Đánh giá độ tin cậy của toa xe trong quá trình vận hành trên tuyến Cát Linh – Hà Đông 
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Như thể hiện trong bảng 1, trên tuyến duy nhất có 01 sự cố, đó là đoàn tàu HN008 ngày 

04/8/2023, toa xe Tc2, Phân hệ thiết bị phụ, Tiểu phân hệ Điện buồng lái, Phần tử Tủ điều 

khiển, tại ga Cát Linh không xuất phát được do mất sức kéo, do lỗi của rơ le điều khiển tốc độ 

5 km/h, số hiệu 20K72, phải dừng ở ga Cát Linh gây chậm tàu 5 phút sau khi đã điều tàu HN013 

lên thay thế. 

Như vậy, độ tin cậy của toàn bộ phương tiện phụ thuộc duy nhất vào Phần tử Tủ điều khiển, 

Tiểu phân hệ Điện buồng lái, Phân hệ thiết bị phụ. Kết quả đánh giá thể hiện trên các giao diện 

hình 2 - 4. 

 
Hình 2. Giao diện tổng quát xác định các chỉ tiêu độ tin cậy của phần tử. 

 
Hình 3. Giao diện hiển thị số liệu thống kê thời gian làm việc giữa các lần hỏng và thời gian phục hồi 

của phần tử. 



Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Tập 75, Số 09 (12/2024), 2318-2332 

 

2322 

 

 

Hình 4. Giao diện hiển thị các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy của phần tử. 

Các chỉ tiêu độ tin cậy của toa xe Tc2 trong quá trình vận hành trên tuyến được xác định 

bao gồm: thời gian làm việc trung bình giữa các lần hỏng ( )sE T = 15264,0 h, thời gian phục 

hồi trung bình ( )sE   = 0,083 h, cường độ hỏng 
s = 6,55136.10-5 h-1, cường phục hồi 

s =  

12,0482 h-1, hàm sẵn sàng ( )sS t = 0,999995 + 5,43706.10-6exp(-12,0483t), hệ số sẵn sàng 
sS  

= 0,999995, hàm không sẵn sàng ( )sK t = 5,43706.10-6 - 5,43706.10-6exp(-12,0483t) và hệ số 

không sẵn sàng 
sK = 5,43706.10-6. Qua đây thấy rằng, mức tin cậy của toa xe Tc2 khi vận hành 

trên tuyến trong khoảng thời gian khảo sát là thấp nhất nhưng vẫn có hệ số sẵn sàng rất cao, 
sS  

= 0,999995. Các toa xe còn lại được coi là có độ tin cậy tuyệt đối. 

2.2. Đánh gıá độ tin cậy của toa xe trên đoàn tàu metro tuyến Cát Linh - Hà Đông trong quá 

trı̀nh bảo dưỡng sửa chữa tạı depo 

2.2.1. Đánh giá độ tin cậy của toa xe Tc1 trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa tại tại depot  

Số liệu thống kê về sự cố dẫn đến phải sửa chữa đột xuất tại depo của toa xe Tc1 trong 

khoảng thời gian từ 06/11/2021 đến 31/3/2024 thể hiện trong bảng 2. 

Bảng 2. Số liệu thống kê về sự cố dẫn đến phải sửa chữa đột xuất tại depo của toa xe Tc1. 

TT  

số 

liệu 

Phần 

tử 
Vị trí 

Đoàn 

tàu 
Toa xe Ngày 

Thời gian làm việc 

giữa các lần hỏng, 

h 

Thời gian  

phục hồi, h 

1 1.5.1 
Tại 

Depot 
HN001 Tc1 13-09-2023 13224 60 

2 1.5.1 
Tại 

Depot 
HN001 Tc1 15-12-2023 2232 0,25 

3 1.5.1 
Tại 

Depot 
HN002 Tc1 27-03-2023 12144 0,25 

4 1.5.1 
Tại 

Depot 
HN005 Tc1 25-06-2023 14304 0,5 

5 1.5.1 
Tại 

Depot 
HN006 Tc1 2/10/2023 16680 0,417 

.. … … … … … … … 
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74 6.5.1 
Tại 

Depot 
HN011 Tc1 24-05-2022 4776 1,5 

75 6.5.1 
Tại 

Depot 
HN011 Tc1 26-09-2022 3000 0,75 

76 6.5.1 
Tại 

Depot 
HN011 Tc1 17-01-2024 11472 0,75 

Kết quả tính toán đánh giá độ tin cậy cho toa xe trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa tại tại 

depot được thể hiện các giao diện hình 5 - 8. 

 
Hình 5. Giao diện tổng quát xác định các chỉ tiêu độ tin cậy của toa xe Tc1. 

 

 
Hình 6. Giao diện hiển thị hàm sẵn sàng của toa xe Tc1. 
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Hình 7. Giao diện hiển thị số liệu thống kê thời gian làm việc giữa các lần hỏng và thời gian phục hồi 

của toa xe Tc1. 

 

Hình 8. Giao diện hiển thị các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy của toa xe Tc1. 

Như vậy, các chỉ tiêu độ tin cậy của toa xe TC1 giai đoạn từ 06-11-2021 đến 31-03-2024 

được xác định bao gồm: thời gian làm việc trung bình giữa các lần hỏng ( )sE T = 580,592 h, 

thời gian phục hồi trung bình ( )sE   = 3,84982 h, cường độ hỏng 
s = 0,00172239 h-1, cường 

phục hồi 
s =  0,259752 h-1, hàm sẵn sàng ( )sS t = 0,993413 + 0,00658718exp(-0,261474t), hệ 

số sẵn sàng 
sS  = 0,993413, hàm không sẵn sàng ( )sK t = 0,0055718 - 0,0055718exp(-0, 

261474t) và hệ số không sẵn sàng 
sK = 0,00658718. 

2.2.2. Đánh giá độ tin cậy của các toa xe M0, M1 và Tc2 trong quá trình bảo dưỡng sửa 

chữa tại tại depot  

Quá trình đánh giá độ tin cậy của các toa xe M0, M1 và Tc2 trong quá trình bảo dưỡng sửa 

chữa tại tại depot giai đoạn từ 06-11-2021 đến 31-3-2024 được tiến hành tương tự như đối với 

toa xe Tc1. Kết quả tính toán thể hiện trong bảng 3. 

2.2.3. Tổng hợp và phân tích kết quả đánh giá độ tin cậy của các loại toa xe 
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Các chỉ tiêu độ tin cậy của các loại toa xe giai đoạn từ 06-11-2021 đến 31-03-2024 thể hiện 

trong bảng 3 và các hình 9 - 10. 

Bảng 3. Tổng hợp chỉ tiêu độ tin cậy của các loại toa xe giai đoạn 06-11-2021 đến 31-03-2024. 

Toa xe 

Thời gian  

làm việc giữa các lần 

hỏng, h 

Thời gian  

phục hồi, h 
Hệ số sẵn sàng, S 

Toa xe Tc1 581 3,85 0,993413 

Toa xe M0 280 1,32 0,995305 

Toa xe M1 645 0,73 0,998874 

Toa xe Tc2 478 0,78 0,998499 

 
Hình 9. Biểu đồ các chỉ tiêu thời gian làm việc và thời gian phục hồi của các loại toa xe giai đoạn 06-

11-2021 đến 31-03-2024. 

 

Hình 10. Biểu đồ hệ số sẵn sàng của các loại toa xe giai đoạn 06-11-2021 đến 31-03-2024. 

Kết quả tính toán cho thấy độ tin cậy hay hệ số sẵn sàng của các toa xe xếp từ cao xuống 

thấp là: 1. Toa xe M1; 2. Toa xe Tc2; 3. Toa xe M0; 4. Toa xe Tc1. 

 Toa xe Tc1 có độ tin cậy thấp nhất được lý giải như sau: 1. Phân hệ thân xe, toa xe Tc1, 

đoàn tàu HN006: ngày 03/11/ 2023, phần tử cửa hông khoang khách bị sự cố: giữa kính 2 lớp 

cửa A12 bị hấp hơi (bị mờ, mốc), phải chờ thay mới mất 3600 phút (60 tiếng); 2. Phân hệ thân 

xe, toa xe Tc1, đoàn tàu HN006: ngày 03/11/ 2023, phần tử cửa hông buồng lái thông khoang 

khách bị sự cố: giữa kính 2 lớp cửa toa khách với buồng lái bị mốc, phải chờ thay mới mất 3600 

phút (60 tiếng); 3. Phân hệ thân xe, toa xe Tc1, đoàn tàu HN012: ngày 13/9/2023, phần tử cửa 

hông khoang khách bị sự cố: lỗi của bộ điều khiển cửa, phải chờ thay mới mất 3600 phút (60 

tiếng). Ngoài ra, độ tin cậy của toa xe còn phụ thuộc vào tương quan giữa thời gian làm việc 

giữa các lần hỏng và thời gian phục hồi của các phần tử của nó. 
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3. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TİN CẬY CỦA ĐOÀN TÀU METRO TUYẾN CÁT LINH - HÀ 

ĐÔNG TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC 

3.1. Đánh giá độ tin cậy của đoàn tàu trong quá trình vận hành trên tuyến 

Như thể hiện trong bảng 1, trên tuyến duy nhất có 01 sự cố gây trở ngại chạy tàu, đó là 

đoàn tàu HN008. Độ tin cậy của đoàn tàu HN008 hoàn toàn tương ứng với độ tin cậy của toa 

xe Tc2 trong đoàn tàu. Như vậy, mức tin cậy của đoàn tàu HN008 khi vận hành trên tuyến trong 

khoảng thời gian khảo sát là thấp nhất nhưng vẫn có hệ số sẵn sàng rất cao, 
sS  = 0,999995. Các 

đoàn tàu còn lại được coi là có độ tin cậy tuyệt đối. 

3.2. Đánh giá độ tin cậy của đoàn tàu trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tại depo  

3.2.1. Đánh giá độ tin cậy của từng đoàn tàu 

 Việc đánh giá độ tin cậy được tiến hành cho từng đoàn tàu, từ HN001 đến HN013. Kết 

quả tính toán cho đoàn tàu HN001 thể hiện trên các giao diện hình 11 - 14. 

 
Hình 11. Giao diện tổng quát xác định các chỉ tiêu độ tin cậy của phương tiện. 

 
Hình 12. Giao diện hiển thị hàm sẵn sàng của phương tiện. 
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Hình 13. Giao diện hiển thị số liệu thống kê thời gian làm việc giữa các lần hỏng và thời gian phục hồi 

của phương tiện. 

 
Hình 14. Giao diện hiển thị các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy của phương tiện. 

Các đoàn tàu còn lại từ HN002 đến HN013 được tính toán trên phần mềm tương tự như 

đoàn toàn HN001. Tổng hợp kết quả đánh giá độ tin cậy của 13 đoàn tàu thể hiện trong bảng 4. 

3.2.2. Phân tích kết quả đánh giá độ tin cậy của từng đoàn tàu 

Các chỉ tiêu độ tin cậy của các đoàn tàu giai đoạn 06-11-2021 đến 31-03-2024 được tổng 

hợp trong bảng 4 và thể hiện trên các hình 15 - 16. 

Bảng 4. Tổng hợp chỉ tiêu độ tin cậy của các đoàn tàu giai đoạn 06-11-2021 đến 31-03-2024. 

Đoàn tàu 
Thời gian  

làm việc giữa các lần hỏng, h 

Thời gian  

phục hồi, h 
Hệ số sẵn sàng, S 

HN001 1316 3,46 0,997374 

HN002 2013 1,79 0,99911 

HN003 1925 0,71 0,999632 

HN004 5498 1,04 0,999811 

HN005 2150 0,66 0,999685 

HN006 2309 16,32 0,992985 

HN007 1717 0,58 0,999661 

HN008 1801 1,41 0,999218 

HN009 1473 0,53 0,999638 

HN010 1334 0,85 0,999362 
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HN011 2088 1,33 0,999361 

HN012 445 2,67 0,994025 

HN013 2284 1,11 0,999511 

 

Hình 15. Biểu đồ các chỉ tiêu thời gian làm việc và thời gian phục hồi của 13 đoàn tàu giai đoạn 06-

11-2021 đến 31-03-2024. 

 

Hình 16. Biểu đồ hệ số sẵn sàng của 13 đoàn tàu giai đoạn 06-11-2021 đến 31-03-2024. 

Kết quả tính toán cho thấy độ tin cậy hay hệ số sẵn sàng của các đoàn tàu xếp từ cao xuống 

thấp như sau (bảng 5). 

Bảng 5. Xếp hạng thứ tự độ tin cậy các đoàn tàu. 

TT Đoàn tàu Hệ số sẵn sàng, S TT Đoàn tàu Hệ số sẵn sàng, S 

1 HN004 0,999811 8 HN011 0,999361 

2 HN005 0,999685 9 HN008 0,999218 

3 HN007 0,999661 10 HN002 0,99911 

4 HN009 0,999638 11 HN001 0,997374 

5 HN003 0,999632 12 HN012 0,994025 

6 HN013 0,999511 13 HN006 0,992985 

7 HN010 0,999362    

Kết quả tính toán cho thấy độ tin cậy hay hệ số sẵn sàng của đoàn HN006 và HN012 là 

thấp nhất. Điều này được lý giải như sau: 

1. Phân hệ thân xe, toa xe Tc1, đoàn tàu HN006: ngày 03/11/ 2023, phần tử cửa hông 

khoang khách bị sự cố: giữa kính 2 lớp cửa A12 bị hấp hơi (bị mờ ), phải chờ thay mới mất 

3600 phút (60 tiếng); 2. Phân hệ thân xe, toa xe Tc1, đoàn tàu HN006: ngày 03/11/ 2023, phần 

tử cửa hông buồng lái thông khoang khách bị sự cố: giữa kính 2 lớp cửa toa khách với buồng 

lái bị mốc, phải chờ thay mới mất 3600 phút (60 tiếng); 3. Phân hệ thân xe, toa xe Tc1, đoàn 
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tàu HN012: ngày 13/9/2023, phần tử cửa hông khoang khách bị sự cố: lỗi của bộ điều khiển 

cửa, phải chờ thay mới mất 3600 phút (60 tiếng). Ngoài ra, độ tin cậy của đoàn tàu còn phụ 

thuộc vào tương quan giữa thời gian làm việc giữa các lần hỏng và thời gian phục hồi của các 

phần tử của nó. 

3.2.3. Đánh giá độ tin cậy của toàn bộ phương tiện trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tại 

tại depot 

a. Đánh giá độ tin cậy của toàn bộ phương tiện trong giai đoạn 06/11/2021 đến 31/3/2024 

Kết quả tính toán thể hiện trên các giao diện hình 17 - 20. Như vậy, các chỉ tiêu độ tin 

cậy của phương tiện giai đoạn 01-01-2024 đến 31-03-2024 được xác định bao gồm: thời gian 

làm việc trung bình giữa các lần hỏng ( )sE T = 2271,52 h, thời gian phục hồi trung bình ( )sE   

= 0,9666 h, cường độ hỏng 
s = 0,00044 h-1, cường độ phục hồi 

s =  1,03455 h-1, hàm sẵn sàng 

( )sS t = 0,999575 + 0,000425354exp(-1,03499t), hệ số sẵn sàng 
sS  = 0,999575, hàm không sẵn 

sàng ( )sK t = 0,000425351 - 0,000425351exp(-1,03499t) và hệ số không sẵn sàng 
sK = 

0,000425351. 

 
Hình 17. Giao diện tổng quát xác định các chỉ tiêu độ tin cậy của phương tiện. 
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Hình 18. Giao diện hiển thị hàm sẵn sàng của phương tiện. 

 
Hình 19. Giao diện hiển thị số liệu thống kê thời gian làm việc giữa các lần hỏng và thời gian 

phục hồi của phương tiện 

 
Hình 20. Giao diện hiển thị các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy của phương tiện. 
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b. Đánh giá độ tin cậy của toàn bộ phương tiện trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa tại tại 

depot theo từng năm 

b1. Đánh giá độ tin cậy  

Tương tự như trên, tiếp tục đánh giá độ tin cậy của phương tiện theo từng năm: 

1. Giai đoạn năm 2021 (từ 06-11-2021 đến 31-12-2021); 2. Giai đoạn năm 2022 (từ 01-01-

2022 đến 31-12-2022); 3. Giai đoạn năm 2023 (từ 01-01-2023 đến 31-12-2023); 4. Giai đoạn 

năm 2024 (từ 01-01-2024 đến 31-3-2024). Kết quả tính toán thể hiện trong bảng 6. 

Các chỉ tiêu độ tin cậy của phương tiện theo từng năm được tổng hợp trong bảng 6 và thể 

hiện trên các hình 21 - 22. 

Bảng 6. Tổng hợp các chỉ tiêu độ tin cậy của phương tiện theo từng năm. 

Thông số 
Thời gian làm việc giữa các  

lần hỏng, h 

Thời gian  

phục hồi, h 

Hệ số sẵn 

sàng, S 

Giai đoạn năm 2021 106 0,91 0,99156 

Giai đoạn năm 2022 850 0,65 0,999234 

Giai đoạn năm 2023 955 6,24 0,993507 

Giai đoạn năm 2024 2272 0,97 0,999575 

Giai đoạn từ 06-01-21 đến 31-03-24 303 2,51 0,99180 

 
Hình 21. Biểu đồ các chỉ tiêu thời gian làm việc và thời gian phục hồi của phương tiện theo các giai 

đoạn.  

 
Hình 22. Biểu đồ hệ số sẵn sàng của phương tiện theo các giai đoạn. 

Kết quả tính toán cho thấy độ tin cậy hay hệ số sẵn sàng của phương tiện theo các giai đoạn 

xếp từ cao xuống thấp là: 1. Giai đoạn từ 01/01/2024 đến 31/3/2024; 2. Giai đoạn từ 01/01/2022 

đến 31/12/2022; 3. Giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023; 4. Giai đoạn từ 06/01/2021 đến 

31/3/2021. 
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Năm 2021 mới đưa vào khai thác, số sự cố còn nhiều dẫn đến độ tin cậy thấp. Năm 2023 

độ tin cậy thấp liên quan đến các sự cố của phần tử cửa hông khoang khách và cửa hông buồng 

lái thuộc phân hệ thân xe toa xe Tc1 trên đoàn tàu HN006 và HN012 bị sự cố phải thay kính 2 

lần (mỗi lần mất 60 tiếng) và bộ điều khiển cửa 1 lần (mất 60 tiếng). 

Ngoài ra, độ tin cậy của phương tiện còn phụ thuộc vào tương quan giữa thời gian làm việc 

giữa các lần hỏng và thời gian phục hồi của các phần tử của phương tiện. 

4. KẾT LUẬN 

Trong quá trình vận hành trên tuyến: Mức tin cậy của toa xe Tc2 trong khoảng thời gian 

kháo sát là thấp nhất, nhưng cũng có hệ số sẵn sàng rất cao, 
sS  = 0,999995. Các toa xe còn lại 

được coi là có độ tin cậy tuyệt đối. Mức tin cậy của đoàn tàu HN008, (trong đó có toa xe Tc2) 

cũng có mức tin cậy thấp nhất, nhưng cũng có hệ số sẵn sàng rất cao, 
sS  = 0,999995. Các đoàn 

tàu còn lại được coi là có mức tin cậy tuyệt đối. Trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tại depot: 

Mức tin cậy của đoàn tàu HN004 trong khoảng thời gian khảo sát là cao nhất với hệ số sẵn sàng

sS  = 0,999811; đoàn tàu HN006 có mức tin cậy thấp nhất, nhưng cũng có hệ số sẵn sàng tương 

đối cao,
sS = 0,992985. 

Kết quả tính toán cho phép hình dung được mức tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng 

của các đối tượng đã nêu, giúp cho đơn vị sử dụng có các giải pháp thích hợp trong việc lập kế 

hoạch dự phòng phụ tùng, vật tư thay thế; các giải pháp giảm thời gian dừng để bảo dưỡng, sửa 

chữa, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của phương tiện. 

Kết quả tính toán trên đây mới chỉ tương ứng với thời gian bắt đầu khai thác từ 06/11/2021 

đến 31/3/2024. Tiếp theo cần theo dõi, thu thập và cập nhật số liệu thống kê về các sự cố gây 

gián đoạn chạy tàu trên tuyến, gây sửa chữa đột xuất tại depot của các phần tử một cách thường 

xuyên, liên tục, từ đó tiến hành tính toán cho các khoảng thời gian khác nhau như theo từng 

năm, theo từng một số năm..., làm cơ sở cho việc phân tích, so sánh, đánh giá sự khác biệt về 

các chỉ tiêu độ cậy ... cho từng giai đoạn nói riêng và toàn bộ quá trình khai thác nói chung. 
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